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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 22/06/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BSR 0 0 50.000 895.000.000 50.000 895.000.000
2 ICF 0 0 3 7.800 3 7.800
3 LCM 0 0 99 313.500 99 313.500
4 MCG 0 0 99 291.400 99 291.400
5 MKP 0 0 3 80.100 3 80.100
6 PXI 0 0 20 74.000 20 74.000
7 PXL 0 0 7 64.100 7 64.100
8 PXS 0 0 3 19.500 3 19.500
9 PXT 0 0 90 421.800 90 421.800

10 QTP 507.500 8.980.410.000 5.500 97.350.000 513.000 9.077.760.000
11 RIC 0 0 11 79.200 11 79.200
12 SHC 0 0 60 441.200 60 441.200
13 TTP 0 0 1 29.500 1 29.500
14 TV1 0 0 3 41.100 3 41.100
15 VFC 0 0 9 480.600 9 480.600
16 VHG 0 0 5 17.000 5 17.000
17 VOC 1.624.788 38.994.912.000 0 0 1.624.788 38.994.912.000

Tổng 2.132.288 47.975.322.000 55.913 994.710.800 2.188.201 48.970.032.800


